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Nghiên cứu tiến hành khảo sát 30 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt 
Nam từ năm 2007 – 2019, bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu 
bảng thông qua kiểm định hausman để chọn ra phương pháp ước lượng 
phù hợp để kiểm định tác động của các yếu tố tỷ lệ nợ xấu đến hiệu quả 
hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần. Kết quả nghiên cứu chỉ 
ra rằng các chỉ số về rủi ro tín dụng có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến 
khả năng sinh lời của ngân hàng. Ngoài ra, có một mối quan hệ tích cực 
giữa quy mô ngân hàng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Từ kết quả 
nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hạn chế tác động của 
rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam.

Ngày nhận: 
18/01/2021
Ngày nhận lại: 
08/03/2021
Ngày đăng: 
25/06/2021

Từ khóa: 
Hiệu quả hoạt động, 
ngân hàng thương 
mại (NHTM), rủi ro 
tín dụng.

1.  Giới thiệu
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, 
là cầu nối cho vốn được luân chuyển từ nơi 
thừa vốn đến nơi có nhu cầu sử dụng. Do đó, 
sự ổn định của ngành ngân hàng được xem 

là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của 
nền kinh tế. Các ngân hàng phải chịu nhiều 
rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của 
họ và khả năng sinh lời (Alshatti, 2015). Theo 
Koch và MacDonald (2014), những rủi ro này 
có thể được phân loại thành rủi ro tín dụng, 
rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro 
thanh khoản, rủi ro pháp lý và rủi ro danh 
nghĩa. Mỗi yếu tố trong số chúng có thể ảnh 
hưởng tiêu cực đến vốn chủ sở hữu, giá trị thị 
trường, nợ phải trả và hoạt động tài chính của 
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nợ xấu gia tăng, hoạt động mua bán nợ với 
công ty Quản lý tài sản (VAMC) được dự báo 
sẽ diễn ra sôi động hơn và với khối lượng lớn 
hơn trước. Tính đến thời điểm đầu năm 2020, 
trên toàn hệ thống đã có 13 ngân hàng thực 
hiện tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC (Hồ 
Hữu Tín & Lê Đức Quang Tú, 2020). Đây 
cũng là thời điểm tròn 5 năm kết thúc kỳ hạn 
của trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành. 
Điều đó có nghĩa là các NHTM sẽ nhận lại 
những khoản nợ xấu không xử lý được sau 
khi đã bán sang VAMC. Điều này dẫn đến nợ 
xấu nội bản của các ngân hàng tăng lên. Do 
đó, điều cần thiết là các ngân hàng phải áp 
dụng một cách tiếp cận hiệu quả để quản lý 
và giảm thiểu rủi ro tín dụng mà họ phải chịu. 
Cho nên tác giả nghiên cứu vấn đề này nhằm 
đánh giá tác động của rủi ro tín dụng đối với 
hoạt động kinh doanh thương mại các ngân 
hàng ở Việt Nam và sau đó đưa ra đề xuất cho 
các nhà quản lý ngân hàng nhằm hạn chế rủi 
ro tín dụng hiệu quả hơn.

2.  Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Thuyết chi phí đại diện: Lý thuyết này được 
giới thiệu nhằm giải thích tầm ảnh hưởng của 
cơ cấu sở hữu đối với lợi nhuận. Theo đó, các 
nhà quản lý thường thực hiện các thể chế dựa 
trên lợi ích của mình hơn là tối ưu hóa tài sản 
và lợi ích của chủ sở hữu. Một cách hiệu quả 
để giải quyết mâu thuẫn đại diện là sở hữu 
quản trị. Phương pháp này nhằm củng cố tỷ 
lệ sở hữu của các nhà quản lý trong công ty, 
giúp hài hòa lợi ích giữa nhà quản lý và công 
ty, buộc họ phải hành động vì lợi ích của các 
cổ đông. Nhìn từ góc độ này, có vẻ như các 
ngân hàng được sở hữu bởi cổ đông sẽ hoạt 
động tốt hơn các ngân hàng tương hỗ, ngân 
hàng hợp tác xã hay ngân hàng Chính phủ.

Thuyết phát tín hiệu: Lý thuyết này nói 
về những thông tin khác nhau trong nội bộ 
như giữa các giám đốc và các bộ phận trong 
công ty hay giữa các bên như các nhà đầu tư 

các ngân hàng. Ekinci & Poyraz (2019) tuyên 
bố rằng một trong những hoạt động chính tạo 
ra thu nhập cho các ngân hàng chính là hoạt 
động tín dụng, nhưng hoạt động tín dụng lại 
là một trong những rủi ro lớn nhất mà các 
ngân hàng phải đối mặt.

Theo Basle Committee on Banking 
Supervision và Bank for International 
Settlements (2000), rủi ro tín dụng được 
định nghĩa là khả năng một khách hàng vay 
nợ nhưng không thực hiện các cam kết đã 
thỏa thuận từ trước với ngân hàng. Boffey 
và Robson (1995) khẳng định loại rủi ro này 
là rủi ro đáng kể nhất ảnh hưởng đến hoạt 
động của các ngân hàng, trong khi Saeed và 
Zahid (2016) định nghĩa giá trị tín dụng là 
chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính và sự 
lành mạnh của các ngân hàng. Nghiên cứu 
của Nair và Fissha (2010) chỉ ra rằng tỷ lệ 
nợ xấu cao trong các NHTM làm ảnh hưởng 
tiêu cực đến ngành ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu 
cao, một chỉ số về rủi ro tín dụng, có khả 
năng giảm hiệu quả tài chính của ngân hàng. 
Ngân hàng càng phải đối mặt với rủi ro tín 
dụng nhiều hơn, thì khả năng xảy ra khủng 
hoảng tài chính ngân hàng cao hơn. Nói cách 
khác, mức độ cao của rủi ro tín dụng có thể 
dẫn đến mức rủi ro vỡ nợ cao, điều này sẽ 
gây ảnh hưởng cho ngân hàng người gửi tiền 
(Bizuayehu, 2015). Bên cạnh đó trong thời 
gian qua, mặc dù các NHTM đã có những nỗ 
lực lớn trong việc xử lý nợ xấu nhưng tỷ lệ nợ 
xấu vẫn ở mức cao. Theo báo cáo tài chính 
hợp nhất đã công bố của các ngân hàng đến 
cuối tháng 6, nợ xấu của một số ngân hàng 
có xu hướng tăng lên so với Quý I như VCB, 
VPB, STB, VBB, LPB, ACB, cho thấy các ngân 
hàng hoạt động kém hiệu quả trong thời kỳ 
suy thoái và điều này sẽ làm tăng áp lực lên 
chất lượng tín dụng trong ngắn hạn. Tính 
đến hết Quý I năm 2020, các ngân hàng đã cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 12.000 khách 
hàng với dư nợ 13,5 nghìn tỷ đồng, và đến 
giữa tháng 05/2020, con số dư nợ được cơ cấu 
lại đã gần 138 nghìn tỷ đồng. Với tình hình 
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định nghĩa là khả năng một khách hàng vay 
nợ nhưng không thực hiện các cam kết đã 
thỏa thuận từ trước với ngân hàng. Boffey 
và Robson (1995) cho rằng rủi ro tín dụng 
là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động của ngân hàng; đồng thời, Saeed và 
Zahid (2016) cũng xem giá trị tín dụng là một 
chỉ số quan trọng cho sức khỏe tài chính của 
các ngân hàng. Nair và Fissha (2010) cũng đã 
nhận thấy các NHTM có hệ số nợ xấu cao và 
hệ số này có tác động nghịch biến đến ngành 
công nghiệp. Hệ số nợ xấu, một biến đo lường 
rủi ro tín dụng, có thể làm giảm hiệu quả hoạt 
động tài chính của các ngân hàng. Một ngân 
hàng càng gặp nhiều rủi ro tín dụng thì khả 
năng ngân hàng đó đối mặt với khủng hoảng 
tài chính càng cao. Nói cách khác, mức rủi ro 
tín dụng cao có thể dẫn đến mức rủi ro vỡ nợ 
cao, cuối cùng sẽ làm nguy hại đến các khách 
hàng gửi tiền của ngân hàng (Bizuayehu, 
2015). Vì thế, các ngân hàng thực sự cần một 
phương pháp quản lý và hạn chế rủi ro tín 
dụng hiệu quả. Việc quản lý rủi ro tín dụng 
hiệu quả không những giúp các ngân hàng cải 
thiện được tính bền vững và khả năng sinh lời 
trong hoạt động của mình mà còn đóng góp 
cho việc phân bổ vốn hiệu quả và sự ổn định 
của nền kinh tế (Psillaki và cộng sự, 2010). 
Hiệu quả sử dụng vốn (CEE), hiệu quả sử 
dụng nguồn nhân lực (HCE) và cơ cấu vốn 
(SCE) có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả 
hoạt động tài chính của các ngân hàng (Lê 
Hồng Nga & Nguyễn Thành Đạt, 2021).

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều nghiên 
cứu phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng 
và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Trong 
khi một số nghiên cứu tìm ra ảnh hưởng đồng 
biến của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh 
lời của các ngân hàng, một số nghiên cứu 
khác lại cho thấy mối quan hệ nghịch biến 
giữa rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời của 
ngân hàng. Boahene và cộng sự (2012) đã 
kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng 

(Ross, 1977). Theo đó, các nhà quản lý tiếp cận 
được nhiều thông tin quan trọng về tình hình 
tài chính của công ty hơn người ngoài cuộc. 
Trong khi đó, các nhà đầu tư bên ngoài lại phải 
đối mặt với nhiều thông tin có thể khiến họ bị 
hiểu lầm khi đánh giá cơ hội đầu tư. Do đó, 
những biến động về cơ cấu vốn sẽ phát tín hiệu 
cho các bên ngoài nắm bắt được hiệu quả hoạt 
động của công ty.

Thuyết chi phí giao dịch: Khái niệm chi phí 
giao dịch lần đầu tiên được Coase (1995) đề 
cập trong bài của mình với tựa đề “Bản chất 
của doanh nghiệp”. Chi phí giao dịch bao gồm 
thời gian và chi phí đàm phán, soạn thảo, và 
thực thi các giao dịch hay hợp đồng. Thuyết 
này sau đó được Foss (1996) phát triển với bản 
chất là khi đầu tư công nghệ sẽ làm giảm chi 
phí sản xuất và dẫn đến giá bán giảm như vậy 
chi phí giao dịch sẽ giảm cho người mua, đó là 
khách hàng mua được sản phẩm giá rẻ nhưng 
chất lượng là không đổi. Bên cạnh đó, Chen & 
Zhu (2004) cũng đã nghiên cứu công nghệ và 
năng suất, khi sử dụng công nghệ sẽ làm năng 
suất tăng và chi phí giao dịch sẽ giảm.

Các nghiên cứu trước

Rủi ro tín dụng được coi là loại rủi ro quan 
trọng nhất đối với các NHTM. Bởi quản lý 
rủi ro tín dụng hiệu quả, ngân hàng không 
chỉ nâng cao tính bền vững và lợi nhuận kinh 
doanh của họ mà còn đóng góp vào sự ổn 
định kinh tế và phân phối vốn hiệu quả trong 
nền kinh tế (Psillaki và cộng sự, 2010). Một 
loạt các nghiên cứu về mối quan hệ giữa rủi 
ro tín dụng và hoạt động của các ngân hàng 
đã được thực hiện trên toàn thế giới. Trong 
khi một số nghiên cứu ủng hộ tác động tích 
cực của rủi ro tín dụng đối với lợi nhuận của 
các ngân hàng, những người khác cho rằng có 
mối quan hệ nghịch đảo giữa chúng.

Theo Basle Committee on Banking 
Supervision và Bank for International 
Settlements (2000), rủi ro tín dụng được 



Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021 

70

đến 2017, sử dụng hệ số nợ quá hạn/tổng dư 
nợ để đo lường rủi ro tín dụng, sử dụng ROA 
và ROE là biến phụ thuộc. Ước lượng từ mô 
hình dữ liệu bảng chỉ ra mối quan hệ nghịch 
biến giữa rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời. 
Tương tự, Hamza (2017) đã sử dụng ROA 
và ROE để đo lường hiệu quả hoạt động khi 
phân tích đối với các ngân hàng tại Pakistan, 
kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số dự phòng 
rủi ro tín dụng và tỷ số nợ xấu có mối quan 
hệ nghịch biến với hiệu quả hoạt động ngân 
hàng. Phân tích 20 NHTM tại Uganda trong 
giai đoạn 2006 – 2015, Serwadda (2018) đã sử 
dụng mô hình dữ liệu bảng để kiểm định giả 
thiết quản trị rủi ro tín dụng có tác động đến 
lợi nhuận ngân hàng hay không; kết quả tác 
giả đã tìm ra hệ số ROA của các NHTM chịu 
tác động nghịch biến bởi nợ xấu, điều này 
hàm ý rằng nợ xấu có thể ảnh hưởng lớn đến 
chất lượng tài sản của các NHTM ở Uganda. 
Liên quan đến ngành ngân hàng tại Trung 
Quốc, Isanzu (2017) đã chỉ ra quan hệ nghịch 
biến giữa hệ số nợ xấu và ROA của các ngân 
hàng, cho thấy rủi ro tín dụng cao sẽ có thể 
làm giảm hiệu quả hoạt động tài chính của 
các ngân hàng thương mại Trung Quốc. Kết 
quả này cũng tương đồng với kết quả thực 
nghiệm được thực hiện bởi Kodithuwakku 
(2015) tại Sri Lanka. Sử dụng mô hình partial 
least squares (PLS), Gadzo và cộng sự (2019) 
tìm thấy rủi ro tín dụng (đại diện bởi hệ số 
nợ xấu và hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR) 
có mối quan hệ nghịch biến với tỷ suất sinh 
lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ thu 
nhập lãi cận biên (NIM) của các ngân hàng tại 
Ghana. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu chỉ 
ra rằng rủi ro hoạt động có tác động nghịch 
biến đến khả năng sinh lời của các ngân hàng. 
Nguyễn Thành Đạt (2020) cũng cho thấy có 
mối quan hệ ngược chiều giữa vốn ngân hàng 
đến khả năng sinh lời và cùng chiều với rủi ro 
tín dụng. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho 
thấy các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh 
lời và rủi ro tín dụng ngân hàng bao gồm tăng 

và lợi nhuận tại 06 NHTM ở Ghana giai đoạn 
05 năm từ 2005 đến 2009. Tác giả sử dụng 
03 biến đo lường rủi ro tín dụng, gồm: hệ số 
nợ xấu, hệ số khoanh nợ ròng (net charge-
off rate) và hệ số lợi nhuận trước khi trích lập 
dự phòng/tổng dư nợ; trong khi đó, tỷ suất 
sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) được sử 
dụng làm biến phụ thuộc. Kết quả hồi quy từ 
mô hình dữ liệu bảng chỉ ra rủi ro tín dụng 
có mối quan hệ đồng biến với hiệu quả hoạt 
động của ngân hàng, cho thấy các ngân hàng 
ở Ghana có khả năng sinh lời cao mặc dù chịu 
rủi ro tín dụng cao. Alshatti (2015) sử dụng 
mô hình dữ liệu bảng để kiểm định liệu các 
biến đo lường rủi ro tín dụng có mối tương 
quan với hiệu quả hoạt động (được đo bằng 
ROA và ROE) của các NHTM ở Jordan hay 
không. Kết quả cho thấy hệ số nợ xấu/tổng 
dư nợ có ảnh hưởng đồng biến đến khả năng 
sinh lời của các ngân hàng. Tương tự, Saeed 
và Zahid (2016) thu thập dữ liệu từ 05 NHTM 
lớn ở Vương Quốc Anh từ năm 2007 đến 
2015, sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để 
ước lượng tác động của rủi ro tín dụng được 
đo bởi nợ xấu đến khả năng sinh lời (được 
đo bởi ROA và ROE); kết quả là tất cả các 
biến rủi ro tín dụng đều có tác động đồng 
biến đến hiệu quả hoạt động tài chính của các 
ngân hàng. Kết quả của các nghiên cứu trên 
giống với kết quả nghiên cứu của Afriyie và 
Akotey (2012); Abiola và Olausi (2014). Gần 
đây, Le (2017) đã sử dụng mẫu dữ liệu gồm 40 
ngân hàng trong giai đoạn 11 năm để nghiên 
cứu các yếu  tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 
của NHTM tại Việt Nam bằng phương pháp 
GMM (generalized method of moments). 
Nghiên cứu sử dụng hệ số dự phòng rủi ro 
tín dụng/tổng dư nợ là biến độc lập của mô 
hình; kết quả chỉ ra biến đo lường rủi ro tín 
dụng có mối quan hệ  đồng biến với khả năng 
sinh lời của các NHTM Việt Nam. Ekinci và 
Poyraz (2019) kiểm định mối quan hệ nêu 
trên với 26 ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 2005 
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Bảng 1. Các biến trong mô hình
Tên biến Mô tả Công thức Dấu kì vọng
ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản +
ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ  

sở hữu
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng vốn chủ 
sở hữu

+

NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Thu nhập lãi ròng/ Tổng tài sản có 
sinh lãi

+

NPLR Hệ số nợ xấu Nợ xấu/ Tổng dư nợ +
LDR Hệ số dư nợ trên tiền gửi của 

khách hàng
Tổng dư nợ/ Tổng tiền gửi của 
khách hàng

+

LLPR Hệ số dự phòng rủi ro tín dụng Dự phòng rủi ro tín dụng/Nợ  
quá hạn 

+

SIZE Quy mô ngân hàng Logarit tổng tài sản +
GDP Tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ tăng trưởng +
INF Lạm phát Tỷ lệ lạm phát +

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu sau khi loại trừ các ngân 

hàng không công bố đầy đủ và các ngân hàng 
đã sáp nhập, bao gồm 30 ngân hàng với tổng 
cộng 390 quan sát theo năm cho dữ liệu bảng 
trong 13 năm từ 2007 – 2019. Dữ liệu nghiên 
cứu được thu thập từ báo cáo tài chính, bảng 
cân đối kế toán, bảng thuyết minh của các 
NHTM Việt Nam từ 2007 – 2019. Chỉ số 
GDP, lạm phát, được thu thập từ báo cáo của 
Tổng cục thống kê Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các 

nghiên cứu trước Serwadda (2018), Gadzo 
và cộng sự (2019), Nguyễn Thành Đạt (2020) 
mô hình hồi quy được trình bày tổng quát 
như sau:

Yit = α + β.Credit riskit + γ.controlit + ε
Trong đó:

 Yit là hiệu quả tài chính của NHTM, được 
đo lường bằng tỷ suất lợi nhuận trên tổng 
tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên vốn 
chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ thu nhập lãi cận 
biên (NIM);

 Credit riskit là rủi ro của ngân hàng gồm 
các biến NPLR, LLPR, LDR;

 Controlit là tập hợp các biến kiểm soát;
 i và t đại diện cho quan sát tương ứng với 

NHTM thứ i trong năm t;
 α, β, γ lần lượt là các hệ số hồi quy; còn ε là 

phần dư. 

Biến phụ thuộc dựa vào cách lựa chọn biến 
phụ thuộc từ các nghiên cứu Alshatti (2015); 
Ekinci & Poyraz (2019); Saeed & Zahid 
(2016); Hamza (2017); Gadzo và cộng sự 
(2019). Nghiên cứu sử dụng 03 biến đo lường 

trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, GDP 
và lạm phát. Do còn tồn tại nhiều sự không 
tương đồng trong kết quả nghiên cứu trên thế 
giới về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và 
khả năng sinh lời của các ngân hàng, nghiên 

cứu này hướng đến việc phân tích tác động 
của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động 
của các NHTM tại Việt Nam, từ đó đưa ra các 
kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả 
quản trị rủi ro tín dụng cho các ngân hàng. 
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và mô hình tác động ngẫu nhiên RE. Tiếp 
theo dùng kiểm định Hausman giúp lựa chọn 
giữa mô hình FE và RE, nếu giá trị Prob của 
kiểm định Hausman > α = 0,05 thì bác bỏ giả 
thuyết H0 tức mô hình RE phù hợp, ngược lại 
thì FE phù hợp.

3.  Kết quả và thảo luận

khả năng sinh lợi của các NHTM, gồm: tỷ 
suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất 
sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ 
thu nhập lãi cận biên (NIM). 

Kĩ thuật hồi quy bảng được sử dụng để 
phân tích tác động của các biến đối với NPL. 
Trong nghiên cứu này tác giả sẽ lần lượt thực 
hiện hồi quy mô hình tác động cố định FE, 

Bảng 2. Thống kê mô tả

Tên biến Số  
quan sát

Trung 
 bình

Độ lệch 
chuẩn

Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị 
lớn nhất

ROA 390 0,068 0,007 -0,055 0,059
ROE 390 0,088 0,080 -0,045 0,362
NIM 390 0,032 0,015 -0,008 0,154
NPLR 390 0,028 0,061 0,000 1,000
LDR 390 0,804 0,303 0,382 3,133
LLPR 390 0,385 0,439 0,009 6,308
SIZE 390 20,732 1,228 15,018 21,122
GDP 390 0,063 0,085 0,050 0,084
INF 390 0,078 0,062 0,006 0,231

Bảng 2 cho thấy biến ROA có giá trị trung 
bình 0,068, giá trị nhỏ nhất -0,055 và giá trị 
lớn nhất là 0,059. Bên cạnh đó biến ROE và 
NIM có giá trị trung bình lần lượt là 0,088 và 
0,032, đồng thời giá trị nhỏ nhất và lớn nhất 
là -0,045, -0,008 và 0,362 và 0,154.

Kết quả kiểm định Hausman để lựa chọn 
giữa mô hình FE và RE, kết quả kiểm định 
cho ra giá trị (Prob < Chi 2 = 0,021 <α = 0,05); 
(Prob < Chi 2 = 0,004 < α = 0,05); (Prob < 
Chi 2 = 0,001 < α = 0,05) nên ta chấp nhận 
giả thuyết H0, mô hình FE phù hợp hơn RE. 
Kết quả phân tích hồi quy theo mô hình FE 

được trình bày ở bảng 3. Kiểm định Breusch 
– Pagan cho mô hình FE cho kết quả Prob > 
Chi 2 = 1,000 > α = 0,05 nên mô hình không 
có xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay 
đổi. Đồng thời kiểm định tự tương quan theo 
Worldridge cho Prob > Chi 2 = 0,13 > α = 
0,05 nên mô hình không xảy ra hiện tượng 
tự tương quan. Kiểm định đa cộng tuyến hệ 
số tương quan VIF không có trường hợp nào 
vượt quá 10. Độ lớn của các hệ số tương quan 
chỉ ra rằng khả năng xuất hiện đa cộng tuyến 
trong mô hình hồi quy là thấp (Hair và cộng 
sự, 2010).

Bảng 3. Kết quả mô hình tác động cố định (FEM)
TÊN BIẾN ROA ROE NIM
NPLR 0,018*

(0,007)
0,087*
(0,053)

0,006
(0,005)

LDR 0,005*
(0,004)

0,052*
(0,042)

0,018**
(0,009)



Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021 

73

TÊN BIẾN ROA ROE NIM
LLPR 0,003

(0,002)
0,008**
(0,004)

0,006*
(0,005)

SIZE 0,004**
(0,003)

0,070**
(0,032)

0,004
(0,003)

GDP -5,412*
(3,125)

-41,735*
(56,387)

-6,432
(3,875)

INF -0,312
(0,165)

-4,754
(2,643)

-0,365
(0,352)

Số quan sát 388 388 388
R bình phương 0,260 0,201 0,243
Prob > F 0,000 0,000 0,000

Ghi chú: Mức ý nghĩa * biểu thị P < 0,1; ** biểu thị P < 0,05; *** biểu thị P < 0,01.

Như kết quả ở bảng trên ta thấy được mô 
hình 1 có ý nghĩa ở mức 26% điều này cho 
thấy các biến trong mô hình 1 giải thích được 
khoảng 26% của ROA và mô hình 3 có ý 
nghĩa ở mức trên 24% điều này cho thấy các 
biến trong mô hình 3 giải thích được khoảng 
24% của NIM, còn mô hình 2 thì mức ý nghĩa 
là 20% tức là các biến trong mô hình chỉ giải 
thích được 20% biến ROE

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số nợ xấu 
(NPLR) có tác động đồng biến đến ROA và 
ROE, và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều 
này chỉ ra rằng sự gia tăng trong nợ xấu có 
thể làm tăng khả năng sinh lời của các ngân 
hàng. Mối quan hệ đồng biến này cũng đồng 
nhất với kết quả của Afriyie & Akotey (2012); 
Abiola & Olausi (2014); Alshatti (2015); 
Saeed & Zahid (2016); Boahene và cộng sự 
(2012). Khi đối mặt với rủi ro tín dụng, các 
ngân hàng có thể sẽ tăng phần bù rủi ro vỡ nợ 
lớn hơn mức rủi ro thực tế, dẫn đến làm tăng 
thu nhập của họ (Boahene và cộng sự, 2012). 
Theo Afriyie và Akotey (2012), điều này cũng 
đồng nghĩa với việc ngân hàng không có một 
phương pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu 
quả, bởi lẽ họ chỉ đơn giản là chuyển phần bù 
rủi ro vỡ nợ cho khách hàng dưới hình thức 
tăng lãi suất cho vay. 

Trong cả 03 mô hình, tham số ước lượng của 
hệ số dư nợ trên tiền gửi của khách hàng (LDR) 
mang giá trị dương và đều có ý nghĩa thống kê, 
kết quả này tương đồng với Bizuayehu (2015), 
Kolapo và cộng sự (2012), cho thấy sự gia tăng 
trong hệ số này có thể làm tăng hiệu quả hoạt 
động tài chính của ngân hàng. Nói cách khác, 
ngân hàng càng mở rộng hoạt động tín dụng 
thì có xu hướng gia tăng được lợi nhuận của 
mình (Bizuayehu, 2015). 

Ngoài ra, mối quan hệ tích cực đáng kể 
giữa tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay (LLPR) và 
khả năng sinh lời của các ngân hàng được tìm 
thấy trong mô hình (2) và (3), kết quả phù 
hợp với các nghiên cứu của Gizaw và cộng sự 
(2015), Nwanna và Oguezue (2017). Điều này 
trái với quan điểm lý thuyết của Serwadda 
(2018). Theo Gizaw và cộng sự (2015), mối 
quan hệ tích cực giữa LLPR và hiệu quả hoạt 
động của ngân hàng có thể gợi ý rằng các nhà 
quản lý ngân hàng coi hoạt động kinh doanh 
cho vay trong lĩnh vực ngân hàng là rủi ro mặc 
dù có lợi nhuận. Trong khi đó, Anandarajan 
và cộng sự (2003) khẳng định có mối quan hệ 
tích cực của hệ số mô tả rằng dự phòng rủi ro 
cho vay có thể được sử dụng để thao túng thu 
nhập, nghĩa là cho vay dự phòng tổn thất sẽ 
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4.2. Khuyến nghị

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro tín 
dụng có mối quan hệ đồng biến và có ý nghĩa 
thống kê với khả năng sinh lời của các ngân 
hàng. Cho nên cần kiểm soát chặt chẽ hoạt 
động tín dụng, cần có các biện pháp tích cực 
xử lý nợ xấu bằng cách trích lập dự phòng, 
thu hồi nợ từ khách hàng để gia tăng chất 
lượng tài sản cho vay, từ đó tối ưu hóa hiệu 
quả hoạt động, góp phần nâng cao sức cạnh 
tranh của ngân hàng.

Bên cạnh đó cần kiểm soát tốt các chi phí, 
cải thiện năng suất và mở rộng quy mô nguồn 
lực để nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng.

Ngoài ra cần quan tâm đến công tác 
huy động vốn bằng các chính sách: Triển 
khai chính sách thu hút khách hàng như: 
Marketing, lãi suất, nâng cao chất lượng phục 
vụ, dịch vụ ngân hàng cung cấp và mở rộng 
hoạt động kinh doanh. Khi ngân hàng huy 
động được tiền gửi cũng góp phần làm giảm 
tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, góp 
phần cải thiện hiệu quả hoạt động.

được giảm để quản lý thu nhập khi thu nhập 
của ngân hàng giảm.

Biến quy mô ngân hàng (SIZE) dương và có 
ý nghĩa thống kê, chứng tỏ rằng ngân hàng có 
quy mô càng lớn thì khả năng sinh lời càng cao. 
Nói cách khác, các ngân hàng có được lợi thế về 
chi phí (Ekinci & Poyraz, 2019).

4. Kết luận và khuyến nghị
4.1. Kết luận

Các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ 
giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động 
của các ngân hàng cho ra nhiều kết quả khác 
nhau, nghiên cứu này nhằm phân tích tác 
động của rủi ro tín dụng đối với khả năng sinh 
lời của các ngân hàng thương mại cổ phần tại 
Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng 
các chỉ số về rủi ro tín dụng có mối quan hệ 
tích cực và có ý nghĩa thống kê với khả năng 
sinh lời của các ngân hàng, điều này cho thấy 
các NHTM ở Việt Nam có xu hướng hưởng 
lợi từ rủi ro tín dụng bằng việc cho vay lãi suất 
cao. Ngoài ra, các ngân hàng có thể tận dụng 
lợi thế của quy mô kinh tế để cải thiện hiệu 
quả tài chính của họ.
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